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TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP LẦN THỨ NĂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06
(Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025)


A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06
Kể từ sau Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (ngày 23/9/2025), Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (Sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) đã tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai, đến nay đã đạt được kết quả như sau:
I. Về tham mưu, chỉ đạo triển khai
1. Thủ tướng Chính phủ đã ban 03 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, 03 Quyết định, 03 Công điện và 02 Văn bản chỉ đạo triển khai Đề án 06[footnoteRef:1].  [1:  Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 09/9/2025 nghị quyết thường kỳ Chính phủ tháng 8/2025; Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 về việc hướng dẫn việc tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh ngày 2/9. 
Chỉ thị số 24/CT-TTg  ngày 13/9/2025 thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. 
Công văn số 1049/TTg-KSTT ngày 25/8/2025 đôn đốc triển khai Nghị quyết 214. Công văn số 1215/TTg-KSTT ngày 24/9/2025 triển khai Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương. 
Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 ban hành Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá theo Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/10/2025 Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về Dữ liệu. Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0)] 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ban hành văn bản số 137/CV-BCĐ ngày 28/9/2025 đề nghị các tỉnh, thành phố đánh giá, báo cáo về tính khả thi, vướng mắc, khó khăn của các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký, ban hành Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 13/10/2025 về  Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả của Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.
2. Bộ Công an
[bookmark: _Hlk199162284][bookmark: _Hlk193980827][bookmark: _Hlk196725877]- Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác ký, ban hành Kế hoạch số 636/KH-BCA-C06 ngày 20/10/2025 triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu văn bằng chứng chỉ tại các học viện, trường Công an nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp lên ứng dụng VNeID. Công văn số 4257/TCT ngày 21/9/2025 thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 214/NQ-CP và Đề án 06 trong thời gian tới.
[bookmark: _Hlk199162328]- Đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác: (1) Ban hành 01 Điện mật và 01 Công văn, 01 Kế hoạch, 04 Báo cáo triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06[footnoteRef:2]. (2) (2) Đặc biệt, Ban hành Quyết định số 8202/QĐ-BCA ngày 07/10 về việc ban hành hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia trong quá trình lập danh sách cử tri in thẻ cử tri phục vụ công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Đồng thời phối hợp với các cơ quan của Quốc hội triển khai xây dựng trang thông tin của Quốc hội ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử để kê khai thông tin người ứng cử, hiển thị thông tin người ứng cử cho các cử tri trên VNeID đảm bảo công khai minh bạch. (3) Chủ trì làm việc tại 07 cuộc họp với các đơn vị bộ, ngành, doanh nghiệp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06[footnoteRef:3]. Chủ trì đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam làm việc tại Thung lũng công nghệ cao Pangyo, Hàn Quốc về các mô hình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đô thị, an ninh mạng và các giải pháp phục vụ quản lý nhà nước (ngày 23/10/2025). [2:  Điện mật số 197/ĐK-HT ngày 28/8/2025 đôn đốc công an cấp xã thực hiện rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn phục vụ tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh ngày 2/9. Công văn số 4188/TCT ngày 15/9/2025 xin ý kiến về việc đồng bộ, khai thác giấy tờ điện tử, kết quả giải quyết TTHC, tích hợp lên VNeID và Mô hình Đại lý dịch vụ công trên toàn quốc. Kế hoạch số 4186/KH-NCT ngày 15/9/2025 của Nhóm công tác số 3 về việc Khảo sát tại địa phương phục vụ rà soát thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Công văn số 6774/TCT ngày 27/9/2025 đôn đốc các đơn vị rà soát cơ chế, chính sách phục vụ đăng ký kinh phí triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Báo cáo số 2352/BC-NCT ngày 11/9/2025 Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả kiểm tra, khảo sát của Nhóm Công tác số 3 đối với việc xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, cắt giảm TTHC. Báo cáo số 2582/BC-NCT ngày 10/10/2025 kết quả triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW Quý III/2025, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2025; Báo cáo số 01-CV/ĐUCA ngày 08/10/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW quý III/2025; Báo cáo số 2689/BC-TCT ngày 20/10/2025 xin chủ trương về việc tổ chức kế hoạch Sơ kết Đề án 06 giai đoạn 2022-2025.]  [3:  Hội thảo Khoa học với sự tham gia của 13 bộ, ngành TW và 21 tổ chức, doanh nghiệp lớn (ngày 11/9/2025). Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/8/2025. Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 26/8/2025. Làm việc với 07 tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành ngày 06/9/2025. Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch CSLD quốc gia về đất đai . Hội nghị giao ban với các bộ, ngành và tập đoàn doanh nghiệp đồng hành rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Ngày 17/10/2025).] 

- Cơ quan thường trực Tổ Công tác (Bộ Công an) đã ban hành các văn bản đôn đốc các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: (1) Ban hành và tham mưu ban hành các văn bản triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06[footnoteRef:4]. (2)  Làm việc với các bộ, ngành và các địa phương tại 12 cuộc họp để thống nhất các nhiệm vụ của Đề án 06 và các nội dung phục vụ xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành. Trong đó, nổi bật là: Phối hợp với Bộ tư pháp triển khai các tiện ích hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam trên VNeID đưa vào công bố vào ngày 07/11/2025. Triển khai, đưa các nhóm học bạ số, bằng cấp chứng chỉ tích hợp trên VNeID và ban hành Công văn số 4735/TCT ngày 20/10/2025 về việc rà soát, đánh giá, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các  giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và dữ liệu đang khai thác từ các bộ, ngành [4:  Văn bản số 6084/TCT ngày 30/8/2025 triển khai đánh giá, rà soát TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành. Tờ trình số 501/TTr-BCA-C06, ngày 25/8/2025  đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết đẩy mạnh triển khai đấu giá tài sản trực tuyến] 

[bookmark: _Hlk159837309]3. Văn phòng Chính phủ Thẩm tra, xây dựng báo cáo của Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ về dự án Luật Chuyển đổi số, dự án Luật An ninh mạng. Ban hành 01 Thông tư và 04 văn bản đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến Dịch vụ công. Ban hành Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025 kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. 
II. Về hoàn thiện thể chế
Các bộ, ngành chủ động ban hành và tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 :
 - Bộ Tài chính đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 17/9/2025 Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2923/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2025 ban hành thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử học sinh phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. 
- Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về sử dụng tổng công trình sư về khoa học công nghệ và cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ[footnoteRef:5]; Nghị định số 249/2025/NĐ-CP ngày 19/9/2025 quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  [5:  Nghị định định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025; Nghị định số 249/2025/NĐ-CP ngày 19/9/202] 

- Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 278/NĐ-CP ngày 22/10/2025 quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.  
- Bộ Công thương tham mưu Chính phủ ban hành Nghị  số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. 
- Bộ Tư pháp tham mưu ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 về việc sửa đổi quy định về chứng thực bản sao, cấp bản sao, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, trong đó không yêu cầu người dân chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VneID. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thẩm định và phối hợp tham gia ý kiến với các bộ, ngành đối với các Đề án.
III. Công tác cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	1. Về cải cách quy định thủ tục hành chính
[bookmark: _Hlk209807716][bookmark: _Hlk212123914]	- Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm 348 TTHC, đơn giản hóa 1.703 TTHC, cắt giảm 2.041 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc phạm vi quản lý của 14/14 bộ, cơ quan.  Tính đến nay, các bộ đã chủ động thực hiện cắt giảm (bãi bỏ) 172 TTHC, đơn giản hóa 718 TTHC; cắt giảm (bãi bỏ) 222 điều kiện kinh doanh. 
Như vậy, dự kiến trong năm 2025, sẽ bãi bỏ 520 TTHC, đơn giản hóa 2.421 TTHC. Tổng số TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 TTHC/4.888 TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (dự kiến đạt 60,2%); dự kiến sẽ cắt giảm 2.263 ĐKKD thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (dự kiến đạt 31%).
[bookmark: _Hlk212123985][bookmark: _Hlk212123997]- Văn phòng Chính phủ có văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ về rà soát, công bố và cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia chậm được tiếp nhận và quá hạn đang xử lý, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 02 cấp (công văn số 9595/VPCP-KSTT ngày 6/10/2025)
	2. Kết quả cung cấp dịch công trực tuyến
	- Cổng Dịch vụ công quốc gia đã nâng cấp, kết nối thông suốt với 34/34 Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp: nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 120 nghìn người dùng đồng thời (CCU). Trong thời gian từ ngày 01/7/2025 đến nay, hệ thống ghi nhận số lượng người dùng cao nhất đạt khoảng 50 nghìn người dùng đồng thời (mới chiếm khoảng 41,6% hiệu năng). Đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 13,8 triệu hồ sơ, trong đó có 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến , chiếm 83,33% (gồm: cấp tỉnh 2,8 triệu, cấp xã 8,7 triệu hồ sơ trực tuyến) và hơn 5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến thành công, với tổng số tiền 2,5 nghìn tỷ đồng.
[bookmark: _Hlk201934240][bookmark: _Hlk193383583]- Đến nay, các Bộ, ngành đã cung cấp 59/73 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2023 và Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024. Một số thủ tục hành chính có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như: Thông báo lưu trú (97%), Đăng ký cấp biển số xe ô tô lần đầu (80,5%); Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (75,6%); Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (73%); Đăng ký tạm trú (87,33%)... Việc triển khai 02 thủ tục hành chính liên thông tiếp tục được người dân hưởng ứng, từ 01/7/2025 đến nay, đã thu nhận 410.584 hồ sơ đăng ký khai sinh và 110.809 hồ sơ đăng ký khai tử. Một số địa phương có lượng hồ sơ đăng ký trong tháng lớn như: Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình...
(3) Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 03 dịch vụ công toàn trình trên ứng dụng VNeID (Thông báo lưu trú, Cấp đổi thẻ Căn cước, Lý lịch tư pháp). Đối với các TTHC còn lại, Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao. . 
	 IV. Nhóm tiện ích về phát triển kinh tế, xã hội
 	1. Triển khai các giải pháp truy thu thuế: 
[bookmark: _Hlk212124429][bookmark: _Hlk212124448][bookmark: _Hlk212124463]	- Công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử được triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả thu thuế khoán hộ kinh doanh, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, đến nay, toàn quốc đã có hơn 315 nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng với 3,58 tỷ hóa đơn điện tử, trung bình gần 13 nghìn hóa đơn/cơ sở kinh doanh.
[bookmark: _Hlk212124481][bookmark: _Hlk212124486]- Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước từ hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống: kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT và kinh tế số khác (bao gồm cả kinh doanh truyền thống; kinh doanh TMĐT và kinh tế số khác) là 152,1 nghìn tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024.
	2. Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: 
	- Bộ Nội vụ đã thực hiện chi trả cho 674.515/1.043.306 người thuộc đối tượng người có công với cách mạng hưởng chính sách ASXH thường xuyên với số tiền trên 32,9 nghìn tỷ đồng. 
	- Thực hiện Nghị quyết 263/NQ-CP, ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc hướng dẫn tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/2025, Bộ Công an đã phân tích dữ liệu dân cư theo từng tỉnh, Thành phố để làm căn cứ tặng quà; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng trên VNeID với số tiền thanh toán qua tài khoản trên 326,8 tỷ đồng.
[bookmark: _Hlk188362393]	3. Các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên:
	- Lĩnh vực ngân hàng: Đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (tăng 9 triệu hồ sơ so với tháng 9/2025) và 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID (đạt tỷ lệ 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số). 57 Tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy. 
[bookmark: _Hlk188452562][bookmark: _Hlk212124046][bookmark: _Hlk211437709]	- Lĩnh vực Y tế: Bộ Y tế đã có các văn bản đôn đốc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; các văn  bản hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, kết quả đến nay: Đã có khoảng 1100/1650 bệnh viện toàn quốc triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy (chiếm khoảng hơn 66,7% mục tiêu đề ra), trong đó: 49/51 Bệnh viện, viện có giường trực thuộc Bộ Y tế đã triển khai (chiếm khoảng hơn 96%); 100/135 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đã triển khai (chiếm khoảng hơn 74%); bệnh viện thuộc quản lý của các bộ, ngành[footnoteRef:6] đã hầu hết triển khai; các bệnh viện tư nhân đã có khoảng gần 200/399 (chiếm khoảng gần 50%) bệnh viện hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.  [6:  Quốc phòng, Công an, Bưu điện, Dệt May, Nông nghiệp,..] 

[bookmark: _Hlk209807996][bookmark: _Hlk209808004][bookmark: _Hlk212124096]	 - Lĩnh vực giao thông vận tải: Về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục đi máy bay, đến nay đã triển khai tại 18 Cảng hàng không. Kết quả: tổng số chuyến bay có hành khách sử dụng giải pháp là 26.971/28.430 chuyến bay nội địa của Vietnam Airline và Vietjet Air. Trong đó, 758.997 lượt hành khách sử dụng giải pháp đủ điều kiện thu nhận sinh trắc học; 476.246 hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động thành công.
	IV. Nhóm tiện ích phát triển công dân số
[bookmark: _Hlk183005111]	(1) Đã hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân có đủ điều kiện trên địa bàn toàn quốc với hơn 87 triệu thẻ. Từ ngày 01/7/2024 đến nay, Bộ Công an đã cấp 23 triệu thẻ Căn cước cho công dân. Tiếp nhận và tạo tài khoản cho hơn 67 nghìn hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai quy trình, thủ tục đổi thẻ Đảng viên; đã thu nhận 5,2 triệu thẻ Đảng viên gắn chip; in 4,7 triệu thẻ.
	(2) Thu nhận trên 92 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 67 triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 74%). Đã thu nhận tổng số 1.588.759 hồ sơ đăng ký định danh được thu nhận. Tiếp nhận tổng số 67.684 hồ sơ thu nhận định danh người nước ngoài.
[bookmark: _Hlk212124321][bookmark: _Hlk212220005]	(3) Từ ngày 10/10/2025, Bộ Công an đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai giải pháp ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua ứng dụng VNeID: Qua thống kê kết quả của 03 ngân hàng (MBBank, BIDV, Vietcombank) đến nay đã ghi nhận số tiền ủng hộ là trên 177 tỷ đồng
	(4) Cung cấp 50 tiện ích trên VNeID, được người dân hưởng ứng sử dụng với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình có 1,5 triệu lượt truy cập vào VNeID/ 01 ngày, điển hình là: 
	- Triển khai cẩm nang số với 04 thông tin (địa chỉ các trụ sở cơ quan xã, các thủ tục hành chính; cẩm nang chính quyền cấp xã; và phân cấp phân quyền tại cấp xã) và Trợ lý ảo với trên 89 nghìn lượt truy cập, giúp người dân tra cứu thông tin chính thống; tiết kiệm thời gian, công sức; nâng cao kỹ năng số và phòng chống tội phạm.
[bookmark: _Hlk212124215][bookmark: _Hlk212219897]	- Ra mắt Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) trên nền tảng VNeID. Trong đó, Bộ Công an và Bộ Công thương đã thống nhất triển khai thí điểm áp dụng đối với 03 loại hóa chất (Xianua, N20 và Tiền chất công nghiệp). Việc truy xuất được nguồn gốc hóa chất, tiền chất giúp người dân đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ sức khỏe; dễ dàng truy xuất thông tin minh bạch về sản phẩm và thực hiện phản ánh, cảnh báo trên nền tảng VNeID; giúp doanh nghiệp kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ để tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh; tạo điều kiện cho việc giảm/miễn thuế và thúc đẩy xuất khẩu; giúp cơ quan quản lý Nhà nước sẽ nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất thông qua kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu
[bookmark: _Hlk212219908]	- Triển khai giải pháp Cổng ký số tập trung trên nền tảng VNeID: Tích hợp thành công với 08 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; 07 đơn vị sử dụng chữ ký số đã vận hành thành công; cấp mới 254.782 chứng thư số  (tăng hơn 140 nghìn chứng thư số so với tháng 9/2025) và cung cấp 9.622 lượt ký tài liệu (tăng hơn 6 nghìn lượt so với tháng 9/2025), đồng thời đang hướng dẫn 52 đơn vị khác tích hợp.
[bookmark: _Hlk209808142][bookmark: _Hlk212219946]	- Xây dựng Hệ thống quản lý đấu giá tài sản ứng dụng nền tảng định danh và xác thực điện tử trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an: Từ tháng 01 năm 2025, Bộ Công an đã triển khai thí điểm Hệ thống quản lý đấu giá tài sản trên nền tảng định danh và xác thực điện tử đối với tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu. Tính đến nay, kết quả ghi nhận: 107 lô tài sản được niêm yết công khai trên Hệ thống quản lý đấu giá tài sản. Trong đó: triển khai tổ chức đấu giá trực tuyến trên nền tảng Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá kết nối trực tiếp với Hệ thống quản lý đấu giá tài sản là 18 phiên đấu giá (16 thành công, 02 không thành), tổng giá khởi điểm 14.094.878.200 đồng, tổng giá trúng 18.457.678.200 đồng.
(5) Bộ Công an đã tham mưu, triển khai các tiện ích cho Cơ quan đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc:
	- Đối với Đảng: 
+ Triển khai và duy trì hoạt động xuyên suốt Phần mềm theo dõi tiến trình Đại hội Đảng các cấp 
+ Triển khai chức năng Góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội khóa XVI của Đảng từ ngày 15/10/2025. Đến nay có 1,9 triệu lượt người tham gia góp ý, với 5,4 triệu lượt ý kiến góp ý.
- Đối với Quốc hội: 
+ Triển Góp ý Hiến pháp với hơn 20 triệu lượt góp ý.
+ Triển khai phương án lập danh sách cử tri dựa trên dữ liệu dân cư, hiển thị khu vực bỏ phiếu trên VNeID và thông tin người ứng cử trên VNeID để phục vụ công tác chuyển đổi số trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI va hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
+ Tích hợp Cổng pháp luật quốc gia trên VNeID từ ngày 07/11/2025 là kênh để công dân nắm bắt thông tin về tình hình ban hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, đồng thời cho ý kiến nhanh chóng trên Cổng pháp luật.
- Đối với Mặt trận Tổ quốc: Từ ngày 10/10/2025, Bộ Công an đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai giải pháp ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua ứng dụng VNeID: Qua thống kê kết quả của 03 ngân hàng (MBBank, BIDV, Vietcombank) đến nay đã ghi nhận số tiền ủng hộ là trên 177 tỷ đồng.
	V. Về kết nối, xác thực và chuẩn hóa dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu khác
	1. Bộ Công an: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương để làm sạch dữ liệu cho các đơn vị và làm giàu dữ liệu dân cư. Tiếp nhận 2,48 tỷ yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin.
	2. Về số hóa, xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, kết nối với CSDLQG về dân cư
	(1) Về số hóa dữ liệu hộ tịch: Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Công an thực hiện đối chiếu, rà soát, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo đó, đến nay đã rà soát, đối chiếu hơn 40 triệu dữ liệu khai sinh (xác định số định danh cá nhân cho hơn 30 triệu trường hợp), đồng bộ được gần 3 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn theo đúng kế hoạch.
	(2) Về số hóa dữ liệu đất đai: Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch CSLD quốc gia về đất đai với kết quả đạt được:
	- Bộ Nông nghiệp và Môi trường:
	+ Đã hoàn thành 04/05 nhiệm vụ được thống nhất triển khai: (1) Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về thu thập, cập nhật, chỉnh lý và bổ sung thông tin CSDL đất đai, Mã định danh duy nhất của thửa đất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp [footnoteRef:7]. (2) Xây dựng tài liệu hướng dẫn địa phương rà soát, phân loại dữ liệu theo các nhóm[footnoteRef:8]. (3) Xây dựng tài liệu và biểu mẫu kèm theo hướng dẫn địa phương thu thập Căn cước công dân (CCCD) và các loại Giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở nhưng chưa được xây dựng CSDL đất đai của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở. (4) Xây dựng tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật và giải pháp đồng bộ CSDL đất đai đang vận hành tại địa phương vào CSDL quốc gia về đất đai và kết nối, tích hợp và đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành[footnoteRef:9]. [7:  Công văn số 2001/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ của Cục Quản lý đất đai (Bộ NNMT) ngày 28/8/2025 gửi các địa phương về việc hướng dẫn thực hiện chỉnh lý CSDL đất đai, xây dựng Mã định danh thửa đất;]  [8:  (1) Nhóm đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang sử dụng được, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”; (2) Nhóm đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; và (3) Nhóm đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng mới; tổng hợp kết quả phân nhóm dữ liệu đất đai toàn quốc]  [9:  Công văn số 1149/CĐS-TKNTS của Cục Chuyển đổi số (Bộ NNMT) ngày 05/9/2025 về việc hướng dẫn giải pháp kỹ thuật đồng bộ CSDL đất đai tại địa phương vào CSDL quốc gia về đất đai.] 

[bookmark: _Hlk212124756]	+ Đã đồng bộ Cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của 34/34 tỉnh, thành phố [footnoteRef:10] triển khai công tác đồng bộ dữ liệu giữa CSDL đất đai đang vận hành tại địa phương với CSDL quốc gia về đất đai, bao gồm dữ liệu địa chính của 2.823 xã, phường. Quá trình đồng bộ được thực hiện bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác và thống nhất của dữ liệu. Đồng bộ CSDL quốc gia về đất đai với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia: Đang trong quá trình hoàn thiện, thiết lập hệ thống để kết nối, đồng bộ dữ liệu [10:  TP.Hải Phòng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Thái Nguyên.] 

[bookmark: _Hlk212124772][bookmark: _Hlk212124785]	- Bộ Công an: Tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của Chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở trên CSDL hiện có do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp với CSDL quốc gia về dân cư. Kết quả: đã có 34/34 địa phương gửi dữ liệu về C06 để đối khớp; Kết quả đã đối khớp 57.946.415 dữ liệu, trong đó: tìm thấy thông tin 39.258.752 trường hợp; Lệch thông tin 4.671.060 trường hợp; không tìm thấy thông tin: 13.938.923 trường hợp.
	(3) Bộ Nội vụ đã hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với 2.439.882 hồ sơ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã số hóa được hơn 27 triệu hồ sơ điện tử của học sinh, giáo viên, cán bộ ngành giáo dục, trong đó đã thực hiện xác thực và định danh được khoảng 24,3 triệu hồ sơ điện tử công dân là giáo viên và học sinh.
	(4) Phục vụ triển khai định danh tàu thuyền:
	- Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về việc thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ Công an đã kịp thời ban hành văn bản, trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Quốc phòng để tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp. không báo cáo và không theo quy định (IUU).
	- Bộ Công an phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành đối soát dữ liệu với 82.061 tàu cá, trong đó có 69.532 tàu cá có thông tin số định danh (CCCD) trùng với Số định danh (CCCD) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đối soát trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển rà soát, chỉnh sửa thông tin sai lệch họ tên, cập nhật bổ sung CCCD trên phần mềm Vnfishbase. Tính đến nay, tỷ lệ cập nhật số CCCD/CMND trên phần mềm Vnfishbase đạt 95,3%.
	B. VỀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ, NGÀNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 214/NĐ-CP
I. PHÁP LÝ TRIỂN KHAI
- Đối với Chiến lược dữ liệu: Hiện có 12/15 đơn vị đã ban hành;  Đối với Chiến lược chuyển đổi số: Hiện có 12/15 đơn vị đã ban hành.
- Đối với ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL của từng Vụ/ Cục nghiệp vụ của các bộ, ngành: Hiện có 35/41 CSDL ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai đối với các CSDL chưa xây dựng/đang xây dựng phải hoàn thành trong năm 2025 (thuộc Bộ Y tế (05/08 CSDL), Bộ Nội vụ (06/06 CSDL), Bộ Xây dựng (06/06 CSDL), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03/06 CSDL), Bộ Tư pháp (02/02 CSDL), Bộ Công thương (01/01 CSDL), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (05/05 CSDL), Bộ Tài chính (04/04 CSDL), Bộ Giáo dục và Đào tạo (03/03 CSDL), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (01/12 CSDL)
II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
1. Đối với 11 CSDL quốc gia, chuyên ngành, trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và 01 CSDL của Toà án nhân dân tối cao
(1) Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử (Bộ Tư pháp; doanh nghiệp đồng hành: Viettel chủ trì, phối hợp FPT)
- Đánh giá chung: Đã có nền tảng và CSDL tập trung, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu (phần mềm nhập liệu của cán bộ hộ tịch còn chưa đầy đủ trường thông tin theo biểu mẫu thu thập, còn một số tỉnh chưa có/sử dụng phần mềm tập trung của Trung ương, tự triển khai đầu tư, hiện Bộ đang phối hợp doanh nghiệp hoàn thiện các phương án kỹ thuật để triển khai chính thức trong quý IV/2025), đang tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tiến độ đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Quyết định 70/QĐ-HCTP, đã có kinh phí triển khai dự án từ trước; đảm bảo tiến độ hiện tại.
- Tiến độ cụ thể:
+ Hệ thống đã sẵn sàng triển khai cho các cơ quan đại diện từ ngày 10/7/2025, đã kết nối và triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài tại 12 cơ quan đại diện; 82 cơ quan còn lại chưa triển khai.
+ Hoàn thành đồng bộ 27.442.088 bản ghi dữ liệu kết hôn sang CSDL quốc gia về dân cư.
(2) CSDL quốc gia về đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Viettel)
- Đánh giá chung: Đã có nền tảng và CSDL tập trung, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu (mới có một phần dữ liệu về đất ở, thiếu các dữ liệu thành phần khác); ngày 17/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức sơ kết 01 tháng triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai để đốc thúc các địa phương thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT.
- Tiến độ cụ thể:
+ Tính đến 01/11/2025, đã có 34/34 địa phương gửi dữ liệu về C06/Bộ Công an để đối khớp, kết quả đã đối khớp 58 triệu dữ liệu, trong đó: tìm thấy thông tin 39,3 triệu trường hợp; lệch thông tin 4,6 triệu trường hợp; không tìm thấy thông tin: 14 triệu trường hợp.
+ Tính đến này 01/11/205, đã có 34/34 tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ CSDL đất đai địa phương với CSDL quốc gia về đất đai với khoảng 46,07 triệu thửa đất.
(3) CSDL bản án, quyết định Toà án (Toà án nhân dân tối cao; doanh nghiệp đồng hành: GTEL chủ trì, phối hợp VNPT, Viettel, FPT)
- Đánh giá chung: Đã hoàn thành thử nghiệm, đang rà soát, đánh giá tổng thể trước khi chạy chính thức (do chưa có kinh phí thực hiện) xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ tạo lập dữ liệu và xây dựng kho CSDL bản án, quyết định tập trung trong toàn ngành Tòa án nhân dân phục vụ khai thác nội bộ và yêu cầu làm sạch, kết nối, chia sẻ qua các hệ thống CSDL quốc gia. Phần mềm quản lý nghiệp vụ đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, CSDL Hộ tịch điện tử; xuyên suốt, phân quyền để địa phương khai thác, sử dụng; đã đề xuất kinh phí với Bộ KH&CN và Bộ Tài chính, đang chờ phê duyệt và cấp kinh phí; đảm bảo tiến độ hiện tại.
- Tiến độ cụ thể:
+ Chiến lược Chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu: Tòa án nhân dân tối cao và GTEL đã thống nhất nội dung của Chiến lược Chuyển đổi số và Chiến lược dữ liệu phiên bản 2.0, lấy ý kiến xong các Cục nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời đang tiếp thu ý kiến các cơ quan chức năng  (Công văn số 99/TANDTC-CNTT ngày 13/10/2025 gửi VPTW Đảng, Bộ Công an, Bộ KH&CN, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để trình Chánh án TANDTC để ban hành đúng tiến độ.
+ Đã ban hành hướng dẫn tạm thời về cập nhật thông tin nhân thân, căn cước/số định danh cá nhân, tổ chức trên phần mềm và văn bản quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu (Quyết định số 222/QĐ-TANDTC ngày 12/09/2025); tuy nhiên chưa ban hành biểu mẫu bản án, quyết định chính thức.
(4) CSDL quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính; doanh nghiệp đồng hành: FPT chủ trì, phối hợp Tecapro, CMC)
- Đánh giá chung: Đã có nền tảng và CSDL tập trung xuyên suốt, đã kết nối với các CSDL chuyên ngành của Bộ Tài chính, đã kết nối với Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đã được cấp một phần kinh phí để tiếp tục triển khai, vận hành, đảm bảo tiến độ hiện tại. 
(5) CSDL hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng; doanh nghiệp đồng hành: Viettel chủ trì, phối hợp VNPT)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng và CSDL tập trung; hiện đã hoàn thành công tác phân tích, thiết kế kiến trúc, dữ liệu; đang xây dựng các phần mềm trong hệ thống; đã đề xuất kinh phí, nhưng chưa được duyệt; đánh giá xác định đảm bảo tiến độ hiện tại.
- Tiến độ cụ thể: Đến nay đã đảm bảo tiến độ 90% khối lượng công việc; dự kiến đến ngày 15/12/2025 sẽ triển khai đối với những loại dữ liệu phát sinh mới khi giải quyết thủ tục hành chính.
(6) CSDL kiểm soát tài sản, thu nhập (Thanh tra Chính phủ; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Tecapro, Viettel, CMC)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng và CSDL tập trung, nhưng đã hoàn thành công tác khảo sát và thống nhất quy trình nghiệp vụ; đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm; đã có kinh phí; đảm bảo tiến độ hiện tại. 
- Tiến độ cụ thể:
+ Đã hoàn thành công tác khảo sát, thống nhất quy trình nghiệp vụ. Trong đó, Hệ thống Kiểm soát tài sản, thu nhập của Uỷ ban kiểm tra Trung ương chỉ tích hợp chia sẻ dữ liệu với Thanh tra Chính phủ. Xác định hệ thống không Mật, triển khai và lưu trữ tại hạ tầng tạm thời Viettel Cloud (đảm bảo ATTT cấp độ 3), sau đó sẽ di chuyển về Trung tâm Dữ liệu quốc gia khi hoàn thiện;
+ Đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm, đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là chưa có chế tài chia sẻ dữ liệu từ Ngân hàng để phục vụ xác minh.
(7) CSDL quốc gia về an sinh xã hội (Bộ Nội vụ; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Tecapro)
- Đánh giá chung: Chưa có CSDL tập trung, nhưng đã ban hành Kế hoạch triển khai; đã có kinh phí triển khai Giai đoạn 1 năm 2025; đảm bảo một phần tiến độ hiện tại. 
- Tiến độ cụ thể:
+ Đã ban hành kế hoạch 7967/KH-BNV ngày 16/9/2025 để triển khai CSDL quốc gia về an sinh xã hội; trong đó xác định trong năm 2025 hoàn thiện một phần.
+ Xây dựng phần mềm, ứng dụng; tạo lập một số CSDL thành phần (CSDL đối tượng trợ giúp xã hội; CSDL trẻ em); kết nối với VNeID, CSDL quốc gia về dân cư, hoàn thành tháng 12/2025.
+ Hoàn thiện các chức năng nâng cao, các CSDL thành phần khác của hệ thống; kết nối với CSDL quốc gia về Bảo hiểm, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành tháng 6/2026.
(8) CSDL ngành giáo dục và đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo; doanh nghiệp đồng hành: Viettel chủ trì, phối hợp CMC, Tecapro)
- Đánh giá chung: Viettel đã triển khai trên nền tảng tập trung, xuyên suốt. Hệ thống tại Trung ương đã hoàn thành khắc phục các lỗi về ATTT theo yêu cầu của A05 (Bộ Công an), sẵn sàng kết nối với VNeID. Tuy nhiên, mới hoàn thành tạo lập được học bạ số và văn bằng năm 2024, mới triển khai 12/34 tỉnh. Ngày 29/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 6006/BGDĐT-KHCNTT hướng dẫn ký số văn bằng năm 2025 cho 34 tỉnh nhưng vẫn chỉ là thí điểm nên các địa phương vẫn ký văn bằng giấy và chỉ thử nghiệm ký số trên phần mềm; chưa đăng ký kinh phí với Bộ Khoa học và công nghệ (11 tỷ).
- Tiến độ cụ thể: Chậm ban hành quy định và số hoá dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ ưu tiên công dân sinh năm 1970 đến nay; ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ xây dựng, hoàn thiện CSDL.
(9) CSDL ngành Y tế (Bộ Y tế; doanh nghiệp đồng hành: Mobifone chủ trì, phối hợp FPT, Viettel, Tecapro, GTEL)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng và CSDL tập trung, chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đã được phê duyệt một phần kinh phí; nguy cơ không hoàn thành trong năm 2025.
- Tiến độ cụ thể:
+ Chưa hoàn thành đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định.
+ Chưa ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế.
+ Hoàn thiện báo cáo thống nhất nghiệp vụ xây dựng CSDL cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh.
(10) CSDL hàng hoá (hoá chất, tiền chất) (Bộ Công thương; doanh nghiệp đồng hành: Mobifone chủ trì, phối hợp GTEL)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng xác thực và truy vết hàng hóa; CSDL hàng hoá (hoá chất, tiền chất) đã có QĐ triển khai; đã đề xuất kinh phí nhưng chưa được phê duyệt; nguy cơ không đảm bảo tiến độ hoàn thành năm 2025.
- Tiến độ cụ thể:
+ Đối với CSDL hàng hóa (hóa chất, tiền chất) - Hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề xuất đổi tên nhiệm vụ Xây dựng CSDL Hàng hóa (hóa chất, tiền chất) thành “Xây dựng hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương”. 
+ Đối với CSDL Hóa chất: Ngày 15/10/2025, Bộ Công Thương đã có Quyết định 2971/QĐ-BCT về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “tổ chức duy trì, vận hành, quản lý và khai thác CSDL chuyên ngành hóa chất năm 2025 - 2026 của Bộ Công Thương”. Ngày 16/10/2025, Bộ Công Thương đã có Công văn số 8043/BCT-TMĐT đăng ký nhu cầu kinh phí xây dựng và vận hành các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng. 
(11) CSDL ngành nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Viettel)
- Đánh giá chung: Đây là CSDL rất lớn, bao gồm rất nhiều lĩnh vực, các lĩnh vực lại có CSDL chuyên ngành. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung xây dựng các thành phần chính, mang tính chất chủ chốt.
- Tiến độ cụ thể: Đang triển khai một số CSDL chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật như CSDL giống cây trồng, CSDL trồng trọt. Mục tiêu tích hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2025.
(12)  CSDL xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp đang đề xuất chuyển giao sang Bộ Công an)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng, CSDL tập trung; các bộ, ngành, địa phương chưa có phần mềm để tạo lập dữ liệu thống nhất tại Bộ Tư pháp; chưa đề xuất kinh phí; nguy cơ không hoàn thành trong năm 2025.
- Tiến độ cụ thể: Ngày 19/9/2025, Bộ Công an có Công văn số 4268/BCA-V03 gửi Văn phòng TW Đảng và Văn phòng Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng CSDL xử lý vi phạm hành chính sang Bộ Công an chủ trì; hiện Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện triển khai CSDL xử lý vi phạm hành chính.
2. Đối với 116 CSDL theo Nghị quyết số 71/NĐ-CP
Đối với 116 CSDL được giao theo Nghị quyết 71/NQ-CP, có 105/116 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025 thuộc trách nhiệm của 14 bộ, ngành; còn 11/116 CSDL phải hoàn thành trong năm 2026, trong đó
(1) Bộ Nông nghiệp và Môi trường (VNPT chủ trì, phối hợp Viettel)
Chuyển biến tích cực: Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng 12 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được nội ngành 04/12 CSDL (Nền địa lý quốc gia, Viễn thám quốc gia, Nghề cá quốc gia (Vnfishbase), Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo); còn lại 08/12 CSDL hiện đang xây dựng. 
Đối với nhiệm vụ ban hành Quy định kỹ thuật CSDL: Bộ đã ban hành (CSDL khí tượng thủy văn quôc gia, CSDL quốc gia về đất đai, CSDL nền địa lý quốc gia các tỷ lệ, CSDL trồng trọt, bảo vệ thực vật, CSDL thủy sản và kiểm ngư, CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo); đang trình ban hành (CSDL lĩnh vực: báo cáo thống kê ngành; môi trường; biển và hải đảo; viễn thám; chăn nuôi và thú y; quản lý đê điều và phòng chống thiên tai; thủy lợi; lâm nghiệp và kiểm lâm; kinh tế kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; chất lượng, chế biến và phát triển thị trường)
Với sự đồng hành của VNPT, Viettel, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đăng ký xây dựng các nền tảng thống nhất, dùng chung đối với các lĩnh vực chuyên ngành gồm 03 hệ thống thông tin, CSDL cụ thể:
- Hệ thống thông tin, CSDL môi trường quốc gia: Cục Môi trường đã gửi đăng ký lên Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- CSDL viễn thám quốc gia: Cục Viễn thám quốc gia đã gửi đăng ký lên Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- CSDL về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã gửi đăng ký lên Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với tên “Hệ thống thông tin, CSDL nền tảng quốc gia về biển và hải đảo (tên đăng ký nền tảng hiện không đúng với tên trong Nghị quyết 71/NQ-CP).
(2) Bộ Tư pháp (FPT chủ trì, phối hợp Viettel)
Chuyển biến tích cực: Bộ Tư pháp được giao xây dựng 05 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được 02/05 CSDL (Hộ tịch điện tử; Biện pháp bảo đảm bằng động sản); còn lại 03/05 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025, trong đó, 01 CSDL chưa triển khai (Xử lý vi phạm hành chính), 02 CSDL đang xây dựng, đảm bảo tiến độ hiện tại:
- Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu và giải pháp kỹ thuật để kết nối, trao đổi dữ liệu với Bộ Công an; đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3095/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đã được bố trí kinh phí. Báo cáo hiện trạng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đã được hoàn thiện, trong đó Cục Phổ biến và Trợ giúp pháp lý phối hợp với C12 - Bộ Công an để làm rõ nhu cầu, phạm vi và cơ chế chia sẻ dữ liệu các hệ thống.
- CSDL thi hành án dân sự: Đã thành lập Hội đồng thẩm định; đánh giá phân hệ Biên lai điện tử và Hỗ trợ ra quyết định; đã được bố trí kinh phí. Hiện hệ thống đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm Nền tảng số Thi hành án dân sự. Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã dự thảo Quyết định phê duyệt “Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khai thác, sử dụng CSDL thi hành án dân sự” trong đó bao gồm Quy chế và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan (Cục CNTT - Bộ Tư pháp; C06, C12 - Bộ Công an). 
(3) Bộ Nội vụ (VNPT chủ trì, phối hợp Tecapro)
Chuyển biến tích cực: Bộ Nội vụ được giao xây dựng 10 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được 01/10 (Người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài); còn lại 09/10 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025. Với sự đồng hành của VNPT và Tecapro, các CSDL đã được rà soát, có kế hoạch chi tiết cho từng CSDL, đã đề xuất kinh phí và được cấp một phần.
(4) Bộ Xây dựng (Viettel chủ trì, phối hợp VNPT)
Chuyển biến tích cực: Bộ Xây dựng được giao xây dựng 09 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được 04/09 CSDL, trong đó 03/09 CSDL có kết nối, chia sẻ (Kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; Đăng kiểm phương tiện; Tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải); 01/09 CSDL sử dụng nội ngành (Năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức); còn lại 05/09 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025, hiện đang xây dựng, trong đó CSDL kết cấu hạ tầng hàng không đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công.
(5) Bộ Công Thương (Mobifone chủ trì, phối hợp GTEL)
Chuyển biến tích cực: Bộ Công Thương được giao xây dựng 01 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, đã xây dựng và sử dụng nội ngành (Kinh tế Công nghiệp và Thương mại); hệ thống cần nâng cấp đáp ứng ATTT cấp độ 3; đã trình Lãnh đạo Bộ phương án triển khai trong 2025; đã đề xuất kinh phí, nhưng chưa được phê duyệt. Ngày 20/10/2025, Lãnh đạo Bộ đã họp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại và Cục Thương mại điện tử. Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại lo phần dữ liệu, nội dung, đảm bảo đúng đủ, sạch sống. Phần kết nối, dùng chung thì Cục Thương mại điện tử sẽ nghiên cứu phương án, làm việc với đơn vị đồng hành, đảm bảo tính đồng bộ, chống lãng phí trong Bộ. CSDL Kinh tế của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại phải đảm bảo kết nối với Trung tâm dữ liệu của Bộ. Bất kỳ phương án đăng ký kinh phí cho hạ tầng kỹ thuật nào cũng phải dựa trên ý kiến của Cục Thương mại điện tử.
(6) Toà án nhân dân tối cao (GTEL chủ trì, phối hợp VNPT, Viettel, FPT)
Chuyển biến tích cực: Toà án nhân dân tối cao được giao xây dựng 01 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP; Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung đã được xây dựng và đang sử dụng hiệu quả, đảm bảo triển khai Quyết định số 222/QĐ-TANDTC ngày 12/09/2025; với sự đồng hành của các doanh nghiệp GTEL, VNPT, Viettel, FPT, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp với Bộ Công an kết nối, đồng bộ 06 loại bản án đảm bảo tiến độ; đã được bố trí kinh phí.
(7) Bộ Ngoại giao (FPT chủ trì, phối hợp Viettel)
Chậm chuyển biến: Cục Cơ yếu Công nghệ thông tin, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và C06 - Bộ Công an đã đánh giá kết quả khảo sát CSDL Di cư và thống nhất đề xuất xây mới thay thế hệ thống hiện có trong năm 2026. Trước đó, Bộ Ngoại giao đã xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý thông tin tập trung về di cư quốc tế (theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020, với kinh phí hỗ trợ từ IOM), dự kiến hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê trong tháng 12/2025.
CSDL Di cư đòi hỏi dữ liệu gốc phân tán từ nhiều Bộ, ngành và địa phương (như Bộ LĐ-TB&XH trước đây) nhưng chưa có cơ chế phối hợp liên ngành chính thức được ban hành để khảo sát và xác định phạm vi và yêu cầu kỹ thuật chi tiết. Bên cạnh đó, việc nâng cấp để đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” cần nguồn vốn (dự kiến 54,5 tỷ đồng) tuy nhiên chưa được bố trí kinh phí triển khai.
(8) Bộ Giáo dục và Đào tạo (Viettel chủ trì, phối hợp CMC, Tecapro)
Chậm chuyển biến: Ngày 22/10/2025, Bộ Giáo dục đã ban hành chiến lược chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035 (theo Công văn 2920/QĐ-BGDĐT).
- Đã có văn bản hướng dẫn số 6006/BGDĐT-KHCNTT ngày 29/9/2025 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm văn bằng số năm 2025. Tuy nhiên, đối với văn bằng giáo dục đại học năm 2025 thực hiện nhập vào file excel (.xlsx), sau đó đẩy lên phần mềm, ký số file do Viettel hỗ trợ.
(9) Bộ Y tế (Mobifone chủ trì, phối hợp FPT, Viettel, Tecapro, GTEL)
Có chuyển biến: Bộ Y tế được giao xây dựng 12 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP; với sự đồng hành của Mobifone, FPT, Viettel, Tecapro, GTEL, Bộ Y tế đang triển khai kết nối, đồng bộ với C12 - Bộ Công an 04 CSDL: Sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em; CSDL quản lý trẻ em; CSDL an toàn thực phẩm, CSDL khám chữa bệnh. 
- Bộ Y tế đề xuất 04 CSDL đề xuất không đưa vào chương trình tổng thể để đề xuất kinh phí từ Chính phủ (Bộ chủ động xin kinh phí từ các tổ chức khác như UNICEF,…) gồm CSDL Sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em; CSDL quản lý trẻ em; CSDL nhân lực y tế và CSDL quản lý tiêm chủng quốc gia.
- Bộ Y tế chưa ban hành Chiến lược Chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu (mới đang tổ chức lấy ý kiến nội bộ).
[bookmark: _Hlk213143945](10) Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (Mobifone chủ trì)
Có chuyển biến tích cực: Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch được giao nhiệm vụ hoàn thiện 07 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP; trong đó có 03 CSDL được giao hoàn thành trong năm 2025. 
- CSDL Hiện vật, CSDL Di sản văn hóa phi vật thể đang thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu kết nối với CSDL Quốc gia dự kiến hoàn thành việc nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu năm 2025, việc thu thập, tạo lập số hóa dữ liệu di sản và hoàn thiện văn bản pháp lý, quy trình quy định chi tiết được tiếp tục triển khai năm 2026. Cụ thể, giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu dự kiến hoàn thành 15/11/2025. Các công việc liên quan đến AgentNode cung cấp kết nối với Nền tảng tích hợp dữ liệu sẽ hoàn thành cuối tháng 11.
- CSDL quyền tác giả, quyền liên quan đang xây dựng tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2025. 
- CSDL Báo chí, được giao triển khai với C06 đang trao đổi với C06 thủ tục, phương thức kết nối để đồng bộ dữ liệu thẻ nhà báo lên VNeID. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã có Công văn 4920/BVHTTDL-CDSVHTTDL ngày 23/9/2025 gửi Tổ Công tác tổng hợp báo cáo BCĐTW về đánh giá hiện trạng và đề xuất điều chỉnh kế hoạch, cam kết tiến độ, kiến nghị đề xuất với 03 CSDL được giao hoàn thành trong năm 2025. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề xuất loại bỏ CSDL Sản phẩm quảng cáo khỏi danh mục CSDL cần triển khai do đánh giá tính hiệu quả sử dụng dữ liệu thấp. Các CSDL đã đề xuất kinh phí và chờ được phê duyệt.  
(11) Bộ Tài chính (FPT chủ trì, phối hợp Tecapro, CMC)
Đảm bảo tiến độ công việc: đang triển khai 17 CSDL theo kế hoạch được đưa ra trong Nghị quyết số 71/NQ-CP và Quyết định số 2762/QĐ-BTC ngày 08/08/2025 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.
(12) Bộ Khoa học và Công nghệ (CMC chủ trì, phối hợp Viettel)
Đảm bảo tiến độ công việc: Với sự đồng hành của các doanh nghiệp CMC, Viettel, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Chiến lược dữ liệu Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 theo quyết định 3152/QĐ-BKHCN ngày 12/10/2025.
Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp doanh nghiệp, tập đoàn để rà soát, đánh giá đề xuất mức kinh phí triển khai trong năm 2025 đối với các CSDL lần lượt là CSDL Quốc gia về KH &CN – Ngân sách: 19.3 tỉ đồng; Nền tảng số cấp phép, quản lý doanh nghiệp, tài nguyên Viễn thông nâng cấp 03 CSDL theo Nghị quyết số 71 là CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực Viễn thông, CSDL Tài nguyên Viễn thông, CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông là 92,2 tỷ, nâng cấp CSDL Bưu chính là 7,7 tỷ.
(13) Bộ Dân tộc và tôn giáo (FPT chủ trì)
Có chuyển biến tích cực: Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao xây dựng 05 CSDL chuyên ngành, trong đó với sự đồng hành của FPT, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đề xuất kinh phí cho CSDL về tôn giáo (132,7 tỷ đồng) và 04 CSDL về dân tộc (năm 2025: 4,7 tỷ đồng, Năm 2026: 223,69 tỷ đồng).
(14) Ngân hàng Nhà nước (FPT chủ trì, phối hợp GTEL, CMC)
Đảm bảo tiến độ công việc: Ngân hàng Nhà nược được giao xây dựng 04 CSDL chuyên ngành; đã xây dựng và sử dụng được, cơ bản đảm bảo yêu cầu, hiện đang chủ động phối hợp với FPT nâng cấp, tự đảm bảo kinh phí triển khai. Ngoài ra, FPT đã tham gia tư vấn và phối hợp xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số và Chiến lược Dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, FPT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước để tiếp nhận các ý kiến góp ý về hai chiến lược từ các đơn vị khác, điều chỉnh, bổ sung dự thảo hai chiến lược. Thời gian ban hành dự kiến trước 05/11/2025.
3. Về kết quả khảo sát các Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin tại các địa phương
(1) Về thực trạng các CSDL:
 - Về chất lượng dữ liệu: Dữ liệu tại phụ lục thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu còn nhiều sai lệch, chênh lệch giữa các bảng biểu, buộc đơn vị tổng hợp phải dành nhiều thời gian rà soát, chuẩn hóa.
 - Về quy trình phối hợp: Cán bộ đầu mối không đủ thẩm quyền hoặc không nắm thông tin toàn diện, dẫn đến phiếu phải chuyển qua nhiều phòng ban. Khối lượng dữ liệu lớn nhưng thiếu nhân lực chuyên môn, điển hình tại Thành phố Hồ Chí Minh với 19 sở ngành và Sở Tư pháp Hà Nội chưa nắm rõ cách thức thực hiện. 
- Về cam kết triển khai: Một số sở/ngành chưa nắm rõ quy trình, dẫn đến chất lượng dữ liệu không đảm bảo, phải chỉnh sửa nhiều lần, điển hình tại Sở NN&MT Hà Nội với tình trạng điền thông tin kéo dài suốt 4 tuần. 
(2) Về thủ tục hành chính: 
- Chất lượng triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Việc chuyển đổi số TTHC lên mức toàn trình chưa đồng bộ và vẫn còn khoảng cách lớn giữa các địa phương, dẫn đến sự thiếu hụt dịch vụ số có mức độ hoàn thiện cao nhất. 
- Thiếu nhất quán trong triển khai Phân cấp/Ủy quyền: Nhiều địa phương còn chưa thống nhất trong phân cấp/ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân như Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An... Điều này hạn chế khả năng chủ động của các cấp cơ sở, làm tăng gánh nặng xử lý công việc tại cấp tỉnh và có thể ảnh hưởng đến thời gian giải quyết TTHC. 
- Chính sách ưu đãi về phí/lệ phí chưa được áp dụng rộng rãi: Chính sách thu phí 0 đồng chưa được triển khai phổ biến, dẫn đến chưa tối ưu được lợi ích giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
III. VỀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI
Qua theo dõi, đánh giá, các bộ, ngành đã đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ 1.184,19 tỷ đồng, được phê duyệt hồ sơ gửi sang Bộ Tài chính là 379,98 tỷ đồng và được cấp là 379,98 tỷ đồng (chiếm 32% so với đăng ký, không thay đổi gì so với tuần trước), cụ thể như sau:
- Đối với 12 CSDL trọng yếu: Có 05/12 CSDL được các bộ, ngành đăng ký kinh phí với tổng số: 91,69 tỷ đồng[footnoteRef:11]. CSDLQG về đất đai, CSDL ngành nông nghiệp, CSDL hộ tịch điện tử, CSDLQG về kiểm soát tài sản, thu nhập không đề xuất đăng ký kinh phí triển khai. CSDL về xử lý vi phạm hành chính đang làm thủ tục để chuyển sang Bộ Công an xây dựng. CSDL Quốc gia về hoạt động xây dựng chưa hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã duyệt hồ sơ và Bộ Tài chính đã cấp kinh phí 49,69 tỷ (chiếm 54% so với đăng ký) (gồm CSDLQG về tài chính được cấp 20 tỷ, CSDLQG về an sinh xã hội được cấp 9,69 tỷ, CSDLQG về bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tối cao được cấp 20 tỷ). [11:  Gồm: CSDL Quốc gia về tài chính; CSDL toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo; CSDL Quốc gia về hoạt động xây dựng; CSDL Hàng hoá (Hoá chất, tiền chất); CSDL bản án, quyết định của Toà án; CSDLQG về an sinh xã hội)] 

- Đối với 116 CSDL theo Nghị quyết 71: Có 66/116 CSDL được 15 bộ, ngành đăng ký kinh phí với tổng số: 1.092,05 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt: 330,29 tỷ đồng cho 05 Bộ, gồm: Bộ Y tế 50,49 tỷ đồng; Bộ Nội vụ 76,69 tỷ đồng; Bộ Khoa học và Công nghệ 19,3 tỷ đồng; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch 14,5 tỷ đồng; Bộ Dân tộc và tôn giáo 139 tỷ; Tòa án nhân dân tối cao 60 tỷ); Bộ Tài chính cấp đủ 330,29 tỷ đồng (chiếm 30% so với đăng ký)
	C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
	I. VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 
	1. Đối với các nhiệm vụ của Đề án 06 được giao tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, các Thông báo kết luận của Tổ Công tác, đến nay vẫn còn 27 nhiệm vụ chậm tiến độ thuộc trách nhiệm của 13 bộ, ngành, cụ thể:
	(1) Bộ Nội vụ có 02 nhiệm vụ, trong đó điển hình: Hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL về lao động, việc làm với Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư (chậm tiến độ 12 tháng theo chỉ đạo tại hỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024)
	(2) Bộ Tư pháp có 01 nhiệm vụ: chưa hoàn thành Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung (chưa hoàn thành theo lộ trình Đề án 06 và Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024). 
	(3) Bộ Y tế có 03 nhiệm vụ, điển hình là: chưa báo cáo đề xuất vấn đề hợp tác công tư đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 4/2025, chậm tiến độ 07 tháng).
	(4) Bộ Khoa học và Công nghệ có 08 nhiệm vụ, trong đó điển hình: (1) Chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật phương thức định danh khách hàng trực tuyến (EKYC trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng, và giao dịch điện tử nói chung để phòng ngừa các loại tội phạm). (2) Chưa xây dựng bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến ( nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 6/2025, chậm tiến độ 05 tháng).  (3) Chưa hoàn thành Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá lập dự toán chi phí các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo mật CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện chiến lược dữ liệu Quốc gia (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 6/2025, chậm tiến độ 05 tháng). 
	(5) Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 03 nhiệm vụ, trong đó điển hình: Chưa hoàn thành tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 6/2025, chậm tiến độ 05 tháng)
	(6) Bộ Giáo dục và Đào tạo có 04 nhiệm vụ, trong đó điển hình: Chưa hoàn thành kết nối CSDL về Giáo dục nghề nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (phải hoàn thành trong tháng 9/2024, chậm tiến độ 14 tháng). Chưa hoàn thành việc tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (phải hoàn thành trong tháng 7/2025, chậm tiến độ 05 tháng). 
	(7) Bộ Tài chính có 02 nhiệm vụ, trong đó: Chưa hoàn thành rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021, Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018, Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 theo hướng cắt giảm tối đa chi phí khi đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình dân học vụ số” (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 9/2025, chậm tiến độ 01 tháng).
	(8) Bộ Xây dựng có 01 nhiệm vụ: Chưa hoàn thành phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và 6 thành phố trực thuộc trung ương rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án đô thị thông minh.
	(9) Bộ Ngoại giao có 01 nhiệm vụ: đề xuất phương án hoàn thiện chính sách thị thực, mở rộng việc cấp thị thực điện tử, nhất là đối với các nhà đầu tư, chuyên gia, chính sách cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo hướng thông thoáng, thân thiện, cởi mở hơn, giảm thiểu thủ tục để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tài chính, các chuyên gia, người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, góp phần thúc đẩy thu hút, hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 3/2025, chậm tiến độ 07 tháng)
	(10) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có 01 nhiệm vụ: Chưa hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành (theo chỉ đạo tại lộ trình Đề án).
[bookmark: _heading=h.9jcto49q9fc6]	(11) Thanh tra Chính phủ có 01 nhiệm vụ: Chưa hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.
	(12) Bộ Công thương chưa hoàn thành tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 9/2025, chậm tiến độ 01 tháng)
	(13) Ban Cơ yếu Chính phủ chưa hoàn thành đánh giá toàn diện sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Cơ yếu, bảo đảm vừa bảo vệ bí mật nhà nước, vừa thúc đẩy phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới (nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 9/2025, chậm tiến độ 01 tháng)
[bookmark: _Hlk213319752]	2. Tại Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã kết luận 17 nhóm nhiệm vụ với 49 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 27 nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành trong tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 10 nhiệm vụ, còn 17 nhiệm vụ chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của 04 bộ ngành và các địa phương, cụ thể
	(1) Bộ Khoa học và Công nghệ chậm muộn 05 nhiệm vụ: (1) Chủ trì, phối hợp Bộ Công an tham mưu cơ chế chấm điểm hàng tháng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo được giao chỉ đạo để gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng tháng xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để các nhiệm vụ chậm, muộn, thực hiện không hiệu quả; (2) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các bộ, ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển KHCN, ĐMST, CĐS, CCHC và ĐA 06, hoàn thành trong tháng 10/2025. (3) Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức KHCN, trường đại học phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai năm 2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án đầu tư năng lực cho tổ chức nghiên cứu phát triển công lập; triển khai, chia sẻ và khai thác các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực; (4) Xây dựng 16 nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đến KHCN, ĐMST, CĐS; (5) Hướng dẫn các bộ, ngành xây dựng các nền tảng dùng chung, ban hành văn bản hướng dẫn các hạng mục đầu tư cho chuyển đổi số.
	(2) Bộ Nội vụ chậm muộn 01 nhiệm vụ: Phối hợp với Bộ Công an xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 về thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân và hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính
	(3) Bộ Xây dựng chậm muộn 01 nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước
	(4) Bộ Y tế chậm muộn 01 nhiệm vụ: Đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định
	(5) Nhiệm vụ chung của các bộ, ngành (06 nhiệm vụ): (1) Rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh. (2) Phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và dữ liệu đang khai thác từ các bộ, ngành; số hoá kết quả giải quyết TTHC và hiển thị trên VNeID. Các bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương: khẩn trương ban hành hướng dẫn tiếp nhận 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để khai thác dữ liệu thay vì tiếp nhận giấy tờ vật lý của người dân, doanh nghiệp. (3) Phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp kiểm soát thiết bị đầu cuối, giải pháp xác thực người dùng truy cập vào hệ thống; hoàn thành trong tháng 10/2025. (4) Đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 gửi về Bộ Công an trước ngày 15/10/2025. (5) Kịp thời xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện, trình thông qua 08 dự án luật tại Kỳ họp thứ 10; hoàn thành trong tháng 10/2025. (6) Khẩn trương ban hành các văn bản theo thẩm quyền về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo “đúng - đủ- sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; nghiên cứu ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định gắn mã định danh cá nhân, tổ chức với tất cả các giấy tờ có liên quan đến cá nhân, tổ chức để bảo đảm tính duy nhất, giá trị pháp lý. 
	(6) UBND các địa phương (03 nhiệm vụ): (1) Lựa chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. (2) UBND cấp xã lựa chọn ít nhất 02 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; sau đào tạo, các cán bộ này có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại địa phương nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu. (3) UBND 06 thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo: Trên cơ sở Nghị định về Phát triển đô thị thông minh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, chủ trì xây dựng Đề án đô thị thông minh, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp khẩn trương phê duyệt trong tháng 10/2025
	II. VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ, NGÀNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 214/NĐ-CP
	1. Nhóm tồn tại/vướng mắc liên quan đến pháp lý, thể chế
	(1) Việc xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và thúc đẩy tạo lập dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương chưa nghiên cứu, áp dụng nghiêm quy định của pháp luật về dữ liệu[footnoteRef:12]. Bên cạnh đó, mặc dù Nghị định 278/2025/NĐ-CP đã quy định rõ phạm vi kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc, cơ chế giám sát liên tục, công khai và giao Bộ Công an chủ trì kiểm tra tuân thủ chuẩn kết nối/an toàn thông tin, nhưng nhiều bộ, ngành chưa xác định đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu theo danh mục bắt buộc; chưa cấu hình hạ tầng để kết nối qua nền tảng điều phối đặt tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Nghị định.  [12: Luật Dữ liệu năm 2024, Nghị định số 165/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu, Nghị định số 169/2025/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng và Thông tư số 08/2025/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia).] 

	(2) Quyết định 2439/QĐ-TTg đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia/Khung quản trị/Từ điển dữ liệu dùng chung làm chuẩn chung, song nhiều cơ quan chưa chuẩn hoá mô hình dữ liệu, chưa chuẩn hoá, đối chiếu trường dữ liệu của hệ thống hiện có với Từ điển dùng chung, dẫn đến khó khăn khi đồng bộ/kết nối bắt buộc theo quy định.
	(3) Hiện nay, trong quá trình xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Chuyển đổi số, một số nội dung đang có dấu hiệu giao thoa, chồng lấn với Luật Dữ liệu năm 2024 và các văn bản thi hành (Nghị định 165/2025/NĐ-CP; Nghị định 169/2025/NĐ-CP; Nghị định 278/2025/NĐ-CP), cụ thể: (i) Chưa tách bạch rõ ràng giữa phạm vi quản lý dữ liệu và công nghệ; trong khi Luật Dữ liệu đã quy định rõ về hạ tầng, kết nối, chia sẻ và an ninh dữ liệu, nhưng một số nội dung trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Chuyển đổi số mở rộng phạm vi, có nguy cơ trùng lặp chức năng quản lý, thiếu thống nhất về chủ thể điều phối dữ liệu quốc gia; (ii) Nếu không quán triệt nguyên tắc quản trị dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, không bám theo trục Luật Dữ liệu; hệ thống pháp luật và triển khai trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số có thể dẫn đến phân mảnh dữ liệu, trùng lặp nền tảng, lãng phí nguồn lực và tiềm ẩn rủi ro đối với chủ quyền dữ liệu quốc gia.
	(4) Nghị định số 118/2021/NĐ-CP về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đáp ứng mô hình xử lý dữ liệu tập trung và kiến trúc kết nối, chia sẻ mới; nhiều quy định vẫn thiết kế theo mô hình “hồ sơ giấy + xác minh trực tiếp”. 
	(5) Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sửa dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã hướng dẫn quy trình thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Trên thực tế hiện nay, các bộ, ngành đang triển khai trước các CSDL với hệ thống thật, dữ liệu thật và thực hiện quy trình nghiệp vụ, pháp lý.
	(6) Tính đến ngày 09/11/2025, vẫn còn các bộ, ngành chậm ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số: còn 4/15 đơn vị chưa ban hành Chiến lược dữ liệu gồm Bộ Nông nghiệp & Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chính phủ; 4/15 đơn vị chưa ban hành Chiến lược chuyển đổi số gồm Bộ Nông nghiệp & Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ
2. Tồn tại/vướng mắc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các bộ, ngành, địa phương
Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 đã nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, “phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; không chấp nhận "tư duy nhiệm kỳ", "níu kéo lợi ích cục bộ", không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá”. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chưa có sự quyết liệt, tập trung  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số bộ, ngành. Có tình trạng mỗi lãnh đạo bộ, ngành lại phụ trách chỉ đạo từng Vụ/Cục nghiệp vụ riêng lẻ, dẫn đến hạn chế trong công tác chỉ đạo, phối hợp; phân tán trách nhiệm giữa các Vụ/Cục nghiệp vụ với Cục Chuyển đổi số, giữa doanh nghiệp chủ trì với doanh nghiệp phối hợp; chưa có cơ chế điều phối thống nhất; thiếu sự phối hợp kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trực thuộc Bộ.
3. Nhóm tồn tại/vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính, thủ tục đầu tư cho các dự án
(1) Tính đến ngày 09/11/2025, 18 CSDL thuộc 07 bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao) đã đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ (tổng hơn 300 tỷ đồng) nhưng chưa được duyệt do hồ sơ đăng ký chưa đảm bảo. Điển hình: Nhiệm vụ xây dựng CSDL cần phải hoàn thành trong năm 2025, nhưng một số bộ, ngành lại đăng ký kinh phí cho năm 2026 hoặc không phân định thời gian triển khai cụ thể, dẫn đến không đủ cơ sở và điều kiện để cấp kinh phí (CSDL ngành giáo dục, CSDL giáo dục, nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; CSDL về di cư của Bộ Ngoại giao).
(2) Các bộ, ngành còn chưa “mạnh dạn” trong việc triển khai tổ chức đấu thầu, lựa chọn hình thức chỉ định thầu; tâm lý “e ngại”, rủi ro về pháp lý, kiểm toán (điển hình như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thử nghiệm hệ thống CSDL học bạ, văn bằng, chứng chỉ; nhưng lại tổ chức đấu thầu rộng rãi, nguy cơ đơn vị thử nghiệm không trúng thầu, dẫn đến các kết quả triển khai thử nghiệm không được tận dụng, đơn vị mới làm lại từ đầu, dẫn đến lãng phí nguồn lực, thời gian, không đảm bảo tiến độ đề ra).
4. Nhóm tồn tại/vướng liên quan đến nền tảng tập trung, dữ liệu
(1) Trong 12 CSDL quốc gia theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, còn 08/12 CSDL chưa có nền tảng dữ liệu tập trung; các bộ, ngành đang triển khai xây dựng các CSDL riêng lẻ, manh mún, thiếu liên thông. Dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa, nhiều lĩnh vực chưa có hệ thống/phần mềm thu thập ổn định. Quá trình đối soát và đồng bộ dữ liệu lên CSDL dùng chung và Trung tâm Dữ liệu quốc gia còn thủ công, chậm tiến độ, do khác biệt chuẩn dữ liệu và hạ tầng.
(2) CSDL hộ tịch điện tử (Bộ Tư pháp quản lý) đã kết nối và triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài tại 12 cơ quan đại diện, tuy nhiên vẫn còn 82 cơ quan còn lại chưa kết nối, chưa hoàn thành việc tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử; trong khi đó theo yêu cầu tại Thông báo kết luận số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp triển khai việc cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến hoàn thành trước ngày 01/12/2025.
(3) CSDL ngành nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý) chưa có nền tảng dùng chung, dữ liệu còn phân tán, chưa được thu thập, số hóa. Còn 02 CSDL chưa có kế hoạch gồm: CSDL trồng trọt và CSDL về giống cây trồng.
(4) CSDL ngành y tế (Bộ Y tế quản lý) chưa có nền tảng dữ liệu dùng chung, mới đề xuất xin chủ trương đầu tư, chưa triển khai; chưa hoàn thành đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định. Trong khi đó, theo Thông báo kết luận số 44-TB/TGV, Bộ Y tế phải đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế; chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế, hoàn thành trong tháng 9/2025.
(5) CSDL di cư quốc tế (Bộ Ngoại giao quản lý) mới chỉ xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý thông tin tập trung. Mới chỉ đăng ký kinh phí với Bộ Khoa học và Công nghệ, chưa ký hợp đồng tư vấn, chưa có lộ trình triển khai
5. Nhóm tồn tại/vướng mắc liên quan tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tái cấu trúc thủ tục hành chính
Các Bộ, ngành vẫn chưa thống nhất ban hành được quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị vẫn có tâm lý e ngại khi sử dụng giấy tờ điện tử vì lo lắng tính chính xác trong việc kết nối, đồng bộ dữ liệu, dẫn đến việc không áp dụng thực hiện. Đặc biệt là tình trạng cán bộ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ vẫn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ mà không sử dụng dữ liệu, giấy tờ điện tử.
6. Nhóm tồn tại/vướng mắc liên quan đến hạ tầng, nguồn lực tại địa phương
(1) Hạ tầng hệ thống thông tin nhiều địa phương thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, các đơn vị còn chưa đảm bảo tận dụng hạ tầng dư thừa sau sáp nhập để đảm bảo vận hành ổn định theo mô hình mới.
(2) 33/34 địa phương đã thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC) nhưng dữ liệu từ các sở, ngành đẩy về còn hạn chế, chủ yếu phục vụ công tác thống kê, báo cáo, theo dõi hệ thống Camera giám sát. 01 địa phương chưa triển khai Trung tâm IOC (Thái Nguyên).
(3) Chỉ có 288/966 các hệ thống thông tin của các địa phương đã đáp ứng an toàn thông tin cấp độ 3, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của Trung ương quản lý khi có nhu cầu.
(4) Nhiều địa phương còn chưa thống nhất trong phân cấp/ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, điển hình như Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An...; dẫn đến phát sinh quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân giữa các địa phương do đặc thù vùng miền.
(5) Kết quả rà soát 34 tỉnh/thành phố về nguồn lực chuyển đổi số cho thấy tổng số 3.054 cán bộ, công chức công nghệ thông tin, trong đó 1.697 cán bộ, công chức làm chuyên trách (55,6%) và 1.357 cán bộ, công chức kiêm nhiệm (44,4%).
	C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 
	1. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đề ra lộ trình khắc phục 27 nhiệm vụ chậm tiến độ của Đề án 06; các nhiệm vụ chậm tiến độ của Nghị quyết số 175/NQ-CP về triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	2. Để triển khai hiệu quả việc xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, đề nghị các bộ, ngành, tập trung triển khai các nhiệm vụ:
[bookmark: _Hlk212885501]	2.1. Nhiệm vụ chung
	(1) Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành chiến lược dữ liệu, chiến lược chuyển đổi số theo yêu cầu tại Nghị quyết 214-NQ/CP. 
	(2) Hoàn thiện, nâng cấp, đảm bảo nền tảng, hạ tầng dữ liệu, an ninh an toàn phục vụ kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
	(3) Các bộ, ngành chỉ đạo các Vụ/ Cục nghiệp vụ của Bộ, ngành khẩn trương hoàn tất xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng đối với từng CSDL, gửi về Tổ công tác gắn trách nhiệm của các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ, đôn đốc các bộ ngảnh chủ quản các CSDL để tổng hợp, hoàn thành trước ngày 15/11/2025 theo kết luận tại cuộc họp của Nhóm công tác số 3.
	(4) Các đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực của các Bộ (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Văn hoá, Thể thao & Du lịch) nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng các CSDL nguy cơ không đảm bảo tiến độ; nâng cao công tác phối hợp, trao đổi giữa các đơn vị bộ, ngành với tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành; có cam kết và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo TW về triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 44/TGV.
	(5) Rà soát khắc phục dứt điểm những bất cập hiện nay nhất là các vấn đề liên quan đén thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tổ chức chính quyền 2 cấp.
	(6) Tập trung hoàn thiện nền tảng, CSDL tập trung đáp ứng nghiệp vụ và đảm bảo hạ tầng, an ninh an toàn phục vụ kết nối liên thông đến toàn bộ hệ thống chính trị. 
	2.2. Nhiệm vụ cụ thể của bộ, ngành
[bookmark: _Hlk213144613]	(1) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xem xét, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đăng ký, đề xuất kinh phí của các Bộ, ngành phục vụ nhiệm vụ theo đúng quy định để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ phê duyệt.
	(2) Bộ Tài chính chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổng hợp hồ sơ đăng ký kinh phí; đồng thời tham mưu, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí theo đúng quy định, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ giữa các dự án.
	2.3. Nhiệm vụ cụ thể của các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành
	(1) Các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành, đặc biệt những tập đoàn, doanh nghiệp chủ trì nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương củng cố bộ máy triển khai chuyên trách cho từng Bộ, ngành; cử rõ đầu mối kỹ thuật, đầu mối điều phối và nhân sự thường trực tại các Bộ, ngành để hỗ trợ trực tiếp trong quá trình rà soát, hoàn thiện, vận hành, đảm bảo tiến độ đặt ra; định kỳ hằng tuần có báo cáo tiến độ, khó khăn, đề xuất cụ thể để Tổ Công tác tổng hợp, xử lý kịp thời.
	(2) Các doanh nghiệp đồng hành cần chủ động hỗ trợ, thúc đẩy các Bộ, ngành chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu nghiệp vụ, chuẩn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu, đảm bảo các tiêu chuẩn ATTT hiện hành; khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của đơn vị theo lộ trình tại Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ.
	(3) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp đồng hành theo đúng quy định pháp luật để làm căn cứ pháp lý triển khai, bố trí nguồn lực, tạm ứng hoặc thanh toán chi phí kỹ thuật; tránh tình trạng doanh nghiệp “chờ kinh phí” nên không bố trí nhân lực hoặc làm gián đoạn tiến độ. Đối với các Bộ, ngành chưa đăng ký kinh phí hoặc chưa có hồ sơ hợp lệ, đề nghị phối hợp, hỗ trợ lập hồ sơ đúng biểu mẫu, đúng thời hạn để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trong tháng 11/2025.
	D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỒNG CHÍ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO
	Những tháng cuối năm 2025 là khoảng thời gian rất gấp rút, là thời điểm quyết định sự thành công của Đề án 06 trong toàn bộ giai đoạn từ 2022 đến nay. Ngay sau khi Phiên họp thứ năm Ban chỉ đạo của Chính phủ kết thúc, các bộ, ngành, địa phương chỉ còn một tháng để hoàn thiện những nhiệm vụ còn chậm muộn, chưa hoàn thành trước khi báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết kết quả tình hình triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cái cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đê án 06 kính báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:
	1. Đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ cam kết, chịu trách nhiệm trước Chính phủ quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ chậm tiến độ góp phần vào thành công chung của Đề án 06:
	(1) Các đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực của các Bộ (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Văn hoá, Thể thao & Du lịch) nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng các CSDL nguy cơ không đảm bảo tiến độ; có cam kết và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo TW về triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 44/TGV.
	(2) Các bộ, ngành còn chậm tiến độ khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chiến lược dữ liệu (còn 03 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Thanh tra Chính phủ), Chiến lược chuyển đổi số (còn 04 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Thanh tra Chính phủ) của đơn vị theo lộ trình tại Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ.
	(3) Chỉ đạo các Vụ/ Cục nghiệp vụ được phân công khẩn trương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các CSDL Quốc gia, trọng yếu, chuyên ngành (còn 35/41 CSDL ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai[footnoteRef:13]). [13:  Thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế (05/08 CSDL), Bộ Nội vụ (06/06 CSDL), Bộ Xây dựng (06/06 CSDL), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03/06 CSDL), Bộ Tư pháp (02/02 CSDL), Bộ Công thương (01/01 CSDL), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (05/05 CSDL), Bộ Tài chính (04/04 CSDL), Bộ Giáo dục và Đào tạo (03/03 CSDL)] 

	(4) Về hướng dẫn kinh phí, đề nghị các bộ, ngành chủ động ban hành ngay hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án dự toán xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền.
	(5) Liên quan đến kinh phí còn 07/12 CSDL trọng yếu (thuộc trách nhiệm của 05 bộ ngành[footnoteRef:14])  và 40/116 CSDL chuyên ngành (thuộc trách nhiệm của 06 bộ ngành[footnoteRef:15]) chưa đăng ký kinh phí. Đề nghị các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất đăng ký kinh phí gửi về Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính phê duyệt, phân bổ, đảm bảo hoàn thiện tiến độ trong năm 2025-2026. [14:  Thuộc trách nhiệm của: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (02 CSDL), Bộ Tư pháp (02 CSDL), Bộ Y tế (01 CSDL), Bộ Xây dựng (01 CSDL), Thanh tra Chính phủ (01 CSDL)]  [15:  Thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao] 

	(6) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thẩm định hồ sơ kinh phí phục vụ xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ phê duyệt.
	(7) Các bộ, ngành đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 gửi về Bộ Công an trước ngày 15/11/2025, đến nay chưa có đơn vị nào có kết quả gửi về Tổ Công tác.
	(8) Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với bộ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển công dân số (đến nay chỉ có 01 bộ ngành và 03 địa phương có ý kiến tham gia[footnoteRef:16]) để Bộ Công an tiếp thu, chỉnh sửa, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng tiến độ. [16:  Bộ Tư pháp, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên] 

	(9) Các đồng chí Bộ trưởng cam kết lộ trình hoàn thành trong tháng 11 đối với 17 nhiệm vụ chậm tiến độ được giao tại Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025 kết luận của tại Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	2. Các bộ, ngành gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
	(1) Các bộ, ngành:
	- Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các nền tảng dùng chung cho các CSDL đảm bảo xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở để thống nhất hệ thống, phần mềm, giải quyết triệt để về vấn đề số hóa, tạo lập dữ liệu, phục vụ ngay việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. Triển khai xây dựng CSDL đến đâu, thực hiện công bố ngay đến đó. Chủ động xây dựng, ban hành quy trình cắt giảm ngay khi công bố dữ liệu được đưa vào khai thác
	- Tổ chức tổng rà soát (điều tra cơ bản) hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị – quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung.
	- Phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP trong năm 2025, tiến tới triển khai chính thức từ năm 2026, bảo đảm công khai, minh bạch, chuẩn hóa và có hệ thống tiêu chí đo lường cụ thể.
-  Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chủ quản CSDL rà soát và ban hành quy định nội bộ về tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo Luật Dữ liệu 2024 và các văn bản hướng dẫn; cử đầu mối lãnh đạo cấp Vụ/Cục phụ trách dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để đảm bảo thống nhất chỉ đạo và chịu trách nhiệm tiến độ.
- Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chủ quản CSDL tổ chức rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị CSDL theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung; phối hợp với Bộ Công an (Trung tâm dữ liệu quốc gia) triển khai thí điểm đánh giá và xếp hạng chất lượng CSDL theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP trong năm 2025, tiến tới triển khai chính thức từ năm 2026.
- Quá trình xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Chuyển đổi số cần đảm bảo thống nhất; giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, chỉnh lý dự thảo luật bảo đảm không trùng lặp, không chồng chéo với Luật Dữ liệu; thống nhất nguyên tắc Bộ Công an quản lý nhà nước về dữ liệu, chủ quyền dữ liệu, hạ tầng dữ liệu quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
- Giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2021/NĐ-CP theo mô hình xử lý hồ sơ hoàn toàn điện tử, bảo đảm phù hợp với: Khung Kiến trúc Chính phủ số quốc gia, Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Nghị định 278/2025/NĐ-CP về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc, làm cơ sở pháp lý triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đã có.
- Khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã toàn trình về dữ liệu.
	(2) Bộ Tư pháp:
	- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc các bộ ngành, địa phương được phép cắt giảm các thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục theo mức độ trưởng thành của dữ liệu và các giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID (trên tình thần dữ liệu sạch đến đâu thì thực hiện cắt giảm ngay đến đó) trong quá trình chờ sửa Luật và các văn bản khác có liên quan.
	- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng CSDL Xử lý vi phạm hành chính sang Bộ Công an, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức, quản lý thống nhất dữ liệu về xử lý vi phạm
	- Nghiên cứu phương án mở rộng kết nối cấp khai sinh điện tử tới 82 cơ quan đại diện còn lại; hoàn thành tập huấn, ban hành hướng dẫn chuẩn quy trình cấp điện tử thống nhất.
	- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ.
	(3) Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện giải pháp chữ ký số cho cán bộ, công chức ngành Y tế đảm bảo tính pháp lý đối với các nhóm dữ liệu về bệnh án điện tử, các loại giấy khám lên ứng dụng VNeID
	(4) Bô Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản trao đổi, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ theo hướng dẫn số 6006/BGDĐT-KHCNTT ngày 29/9/2025
	(5) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc số hóa đảm bảo đáp ứng trong giai đoạn hiện nay
	(6) Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ có cơ chế linh hoạt, có thể tạm cấp kinh phí dựa trên nhiệm vụ đã được giao thay vì chờ đợi đầy đủ dự án chi tiết, để các bộ, ngành và doanh nghiệp có thể triển khai sớm. Đồng thời, Tổ công tác (C06, C12, Văn phòng Chính phủ) sẽ rà soát lại toàn bộ thủ tục đăng ký vốn của các bộ, ngành với Bộ KH&CN để làm rõ trách nhiệm các bên
	(7) Bộ Khoa học và Công nghệ 
- Chủ trì rà soát, chỉnh lý Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Chuyển đổi số bảo đảm không chồng chéo, không trùng lặp với pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Dữ liệu và Nghị định số 278/2025/NĐ-CP; bảo đảm vai trò Trung tâm Dữ liệu quốc gia là hạ tầng dữ liệu lõi của quốc gia. Thống nhất nguyên tắc: 
	+ Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về dữ liệu (bao gồm hạ tầng dữ liệu, nền tảng điều phối dữ liệu, bảo đảm an ninh dữ liệu và chủ quyền số); Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 
	+ Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức cuộc họp liên bộ với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước khi trình Quốc hội, bảo đảm thống nhất thể chế, rõ phạm vi chức năng, tránh xung đột chính sách và bảo đảm tính khả thi khi triển khai.
	- Có văn bản hướng dẫn, làm rõ nội hàm “thử nghiệm” theo Nghị định 82/2024/NĐ-CP và việc triển khai thực tiễn hiện nay (hệ thống thật, dữ liệu thật).
	- Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc trong việc triển khai tận dụng, quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời, thống nhất mô hình triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và có phương án hỗ trợ đối với các địa phương chưa triển khai.
	(8) Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện các CSDL chuyên ngành có trong CSDL ngành nông nghiệp đảm bảo tập trung dữ liệu, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả.
	(9) Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch, lộ trình triển khai từng nhóm nhiệm vụ; đồng thời, phê duyệt, ký hợp đồng tư vấn, ban hành lộ trình triển khai CSDL di cư quốc tế; lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.
	(10) Bộ Nội vụ đẩy mạnh tăng cường thanh tra công vụ, bao gồm các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, gắn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức với công tác thi đua, khen thưởng, trách nhiệm người đứng đầu.
	(11) Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thành việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của  Thủ tướng chính phủ về định danh địa điểm theo đúng tiến độ đã đề ra.
	(12) UBND các địa phương: 
	- Trên cơ sở kết quả khảo sát, các địa phương tiếp tục phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành xây dựng phương án quy hoạch hạ tầng, dữ liệu. Khẩn trương ban hành Chiến lược chuyển đổi số của địa phương.
- Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ đối với việc thực hiện quy chế chia sẻ dữ liệu, gắn với tiêu chí đánh giá kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh
- Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố ban hành ngay các chính sách thu phí 0 đồng đối với dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tối ưu được lợi ích, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
- Các địa phương chủ động tổ chức các chương trình tập huấn chuyên đề, định kỳ cho cán bộ, công chức trên nền tảng “Bình dân học vụ số” thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời, bố trí phân công cán bộ chuyên trách về an ninh an toàn, quản trị hệ thống, công nghệ thông tin đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ.



7¬,�/,ӊ8�3+Ө&�9Ө�3+,Ç1�+Ӑ3�/Ҫ1�7+Ӭ�1Ă0�&Ӫ$�%$1�&+ӌ�ĈҤ2�

&Ӫ$�&+Ë1+�3+Ӫ�9ӄ�3+È7�75,ӆ1�.+2$�+Ӑ&��&Ð1*�1*+ӊ�� 

ĈӘ,�0Ӟ,�6È1*�7Ҥ2��&+8<ӆ1�ĈӘ,�6Ӕ�9¬�Ĉӄ�È1��� 

�+j�1͡L��QJj\����WKiQJ����QăP������ 

 

 

A. .ӂ7�48Ҧ�75,ӆ1�.+$,�Ĉӄ�È1��� 

.Ӈ�Wӯ�VDX�3KLrQ�KӑS�WKӭ�Wѭ�FӫD�%DQ�&KӍ�ÿҥR�&KtQK�SKӫ�YӅ�SKiW�WULӇQ�NKRD�

KӑF�F{QJ�QJKӋ��ÿәL�PӟL�ViQJ�WҥR��FKX\ӇQ�ÿәL�Vӕ�Yj�ĈӅ�iQ�����QJj\�������������

7ә�&{QJ�WiF�WULӇQ�NKDL�ĈӅ�iQ�����FҧL�FiFK�77+&��FKX\ӇQ�ÿәL�Vӕ�JҳQ�YӟL�ĈӅ�iQ����

�6DX�ÿk\�J͕L�W̷W�Oj�7͝�&{QJ�WiF��ÿm�WtFK�FӵF�ÿ{Q�ÿӕF�FiF�Eӝ��QJjQK��ÿӏD�SKѭѫQJ�

WULӇQ�NKDL��ÿӃQ�QD\�ÿm�ÿҥW�ÿѭӧF�NӃW�TXҧ�QKѭ�VDX� 

,��9Ӆ�WKDP�PѭX��FKӍ�ÿҥR�WULӇQ�NKDL 

��

�7Kӫ�WѭӟQJ�&KtQK�SKӫ�ÿm�EDQ����1JKӏ�TX\ӃW�����&KӍ�WKӏ�����4X\ӃW�ÿӏQK��

���&{QJ�ÿLӋQ�Yj����9ăQ�EҧQ�FKӍ�ÿҥR�WULӇQ�NKDL�ĈӅ�iQ���

1

�� 

3Ky�7Kӫ�WѭӟQJ�7KѭӡQJ�WUӵF�&KtQK�SKӫ�1JX\ӉQ�+zD�%uQK

�EDQ�KjQK�

YăQ�EҧQ�Vӕ�����&9�%&Ĉ�QJj\�����������ÿӅ�QJKӏ�FiF�WӍQK��WKjQK�SKӕ�ÿiQK�JLi��

EiR�FiR�YӅ�WtQK�NKҧ�WKL��YѭӟQJ�PҳF��NKy�NKăQ�FӫD�FiF�QKLӋP�Yө�ÿm�ÿѭӧF�SKkQ�FҩS��

SKkQ�TX\ӅQ��

3Ky�7Kͯ�W˱ͣQJ�&KtQK�SKͯ�1JX\͍Q�&Kt�'ǊQJ

�Nê��EDQ�KjQK�4X\ӃW�

ÿӏQK�Vӕ������4Ĉ�77J�QJj\������������YӅ��%ӝ�7LrX�FKt�ÿiQK�JLi�KLӋX�TXҧ�FӫD�

.KRD�KӑF��F{QJ�QJKӋ��ÿәL�PӟL�ViQJ�WҥR�Yj�FKX\ӇQ�ÿәL�Vӕ�ÿӕL�YӟL�SKiW�WULӇQ�NLQK�

WӃ���[m�KӝL� 

���%ӝ�&{QJ�DQ 

- Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác ký, ban hành Kế hoạch số 636/KH-BCA-

C06 ngày 20/10/2025 triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu văn bằng chứng chỉ 

tại các học viện, trường Công an nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

tích hợp lên ứng dụng VNeID. Công văn số 4257/TCT ngày 21/9/2025 thúc đẩy triển 

khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 214/NQ-CP và Đề án 06 trong thời gian tới. 
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  Ngh ị   quy ế t s ố   273/NQ - CP ngày 09/9/2025   ngh ị   quy ế t thư ờ ng k ỳ   Chính ph ủ   tháng 8/2025 ;  Ngh ị   quy ế t  s ố   263/NQ - CP ngày 29/8/2025   v ề   vi ệ c hư ớ ng d ẫ n vi ệ c t ặ ng quà nhân dân d ị p k ỷ   ni ệ m 80 năm Cách m ạ ng tháng  tám và Qu ố c khánh ngày 2/9.    Ch ỉ   th ị   s ố   24/CT - TTg  ngày 13/9/2025   thúc đ ẩ y tri ể n khai các gi ả i pháp công ngh ệ   ph ụ c v ụ   ngư ờ i dân và  doanh nghi ệ p g ắ n v ớ i d ữ   li ệ u dân cư, đ ị nh danh và xác th ự c đi ệ n t ử .    Cô ng văn s ố   1049/TTg - KSTT ngày 25/8/2025   đôn đ ố c tri ể n khai Ngh ị   quy ế t 214.  Công văn s ố   1215/TTg - KSTT ngày 24/9/2025   tri ể n khai Quy đ ị nh s ố   05 - QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 c ủ a Ban Ch ỉ   đ ạ o Trung ương .    Quy ế t đ ị nh   s ố   2266/QĐ - TTg ngày 14/10/2025   ban hành Quy trình xét ch ọ n sáng ki ế n đ ộ t phá theo K ế   ho ạ ch hành đ ộ ng chi ế n lư ợ c tri ể n khai Ngh ị   quy ế t s ố   57 - NQ/TW .   Quy ế t đ ị nh s ố   2319/QĐ - TTg ngày 20/10/2025   Thành l ậ p Ban ch ỉ   đ ạ o qu ố c gia v ề   D ữ   li ệ u .  Quy ế t đ ị nh s ố   2439/QĐ - TTg ngày 04/11/2025   Ban hành  Khung ki ế n  trúc d ữ   li ệ u qu ố c gia, Khung qu ả n tr ị , qu ả n lý d ữ   li ệ u qu ố c gia, T ừ   đi ể n d ữ   li ệ u dùng chung (Phiên b ả n 1.0)  
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  Đi ệ n m ậ t s ố   197/ĐK - HT ngày 28/8/2025   đôn đ ố c công an c ấ p xã th ự c hi ệ n rà soát toàn b ộ   nhân kh ẩ u  trên đ ị a bàn ph ụ c v ụ   t ặ ng quà cho ngư ờ i dân nhân d ị p k ỷ   ni ệ m 80 năm  Cách m ạ ng tháng tám và Qu ố c khánh ngày  2/9 .  Công văn s ố   4188/TCT ngày 15/9/2025   xin ý ki ế n v ề   vi ệ c đ ồ ng b ộ , khai thác gi ấ y t ờ   đi ệ n t ử , k ế t qu ả   gi ả i  quy ế t TTHC, tích h ợ p lên VNeID và Mô hình Đ ạ i lý d ị ch v ụ   công trên toàn qu ố c.  K ế   ho ạ ch s ố   4186/KH - NCT  ngày 15/9/2025   c ủ a Nhóm công tác s ố   3 v ề   vi ệ c Kh ả o sát t ạ i đ ị a phương ph ụ c v ụ   rà soát th ủ   t ụ c hành chính, cung  c ấ p D ị ch v ụ   công tr ự c tuy ế n và các cơ s ở   d ữ   li ệ u qu ố c gia, cơ s ở   d ữ   li ệ u chuyên ngành.  Công văn s ố   6774/TCT  ngày 27/9/2025   đôn đ ố c các đơn v ị   rà soát cơ ch ế , chính sách ph ụ c v ụ   đăng ký kinh phí tri ể n khai các nhi ệ m v ụ  

